
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỘC BÌNH

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số             /TB-UBND ngày           /8/2023 của UBND huyện Lộc Bình)

TT Đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Nhu
cầu

tuyển
dụng

Vị trí việc làm Mô tả những nội dung chính về vị
trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số (chức
danh nghề

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

Tin
học

Ngoại
ngữTrình độ Nhóm chuyên

ngành đào tạo

THI TUYỂN, XÉT TUYỂN 71

I SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO 65

1 MẦM NON 4

1.1 Trường Mầm non Hoa Đào 1 Giáo viên Mầm
non hạng III

 Giáo viên thực hiện nhiệm vụ nuôi
dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em V.07.02.26 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

1.2 Trường Mầm non Hữu Lân 2 Giáo viên Mầm
non hạng III

 Giáo viên thực hiện nhiệm vụ nuôi
dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em V.07.02.26 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

1.3 Trường Mầm non Tam Gia 1 Giáo viên Mầm
non hạng III

 Giáo viên thực hiện nhiệm vụ nuôi
dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em V07.02.26 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

2 TIỂU HỌC 30

2.1 Trường Tiểu học Hòa Bình

2 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy, giáo dục học sinh trong trường

tiểu học
V.07.03.29 Đại học Sư phạm Tiểu học

1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy môn Tin học trong trường tiểu

học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tin học,
Công nghệ thông tin,

Tin học ứng dụng

Chuyên ngành Công nghệ thông tin,
Tin học ứng dụng phải có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo

quy định

2.2  Trường Tiểu học Minh Khai

1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy, giáo dục học sinh trong trường

tiểu học
V.07.03.29 Đại học Sư phạm Tiểu học
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1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy môn Tin học trong trường tiểu

học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tin học,
Công nghệ thông tin,

Tin học ứng dụng

Chuyên ngành Công nghệ thông tin,
Tin học ứng dụng phải có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo

quy định

2.3 Trường Tiểu học Khánh Xuân 2 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy, giáo dục học sinh trong trường

tiểu học
V.07.03.29 Đại học Sư phạm Tiểu học

2.4 Trường Tiểu học Đồng Bục 1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy Tiếng
Anh trong trường tiểu học V.07.03.29 Đại học Sư phạm Tiếng Anh,

Tiếng Anh

Chuyên ngành Tiếng Anh phải có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm theo quy định

2.5 Trường Tiểu học thị trấn Na
Dương 1 Giáo viên Tiểu

học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy, giáo dục học sinh trong trường

tiểu học
V.07.03.29 Đại học Sư phạm Tiểu học

2.6 Trường Tiểu học Mỏ Na
Dương

2 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy, giáo dục học sinh trong trường

tiểu học
V.07.03.29 Đại học Sư phạm Tiểu học

1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy môn Tin học trong trường tiểu

học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tin học,
Công nghệ thông tin,

Tin học ứng dụng

Chuyên ngành Công nghệ thông
tin, Tin học ứng dụng phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm theo quy định

2.7 Trường Tiểu học Sàn Viên I 1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy Tiếng
Anh trong trường tiểu học V.07.03.29 Đại học Sư phạm Tiếng Anh,

Tiếng Anh

Chuyên ngành Tiếng Anh phải có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm theo quy định

2.8 Trường Tiểu học Khuất Xá I 2 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy, giáo dục học sinh trong trường

tiểu học
V.07.03.29 Đại học Sư phạm Tiểu học

2.9 Trường Tiểu học Khuất Xá II 1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy môn Tin học trong trường tiểu

học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tin học,
Công nghệ thông tin,

Tin học ứng dụng

Chuyên ngành Công nghệ thông
tin, Tin học ứng dụng phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm theo quy định

2.2  Trường Tiểu học Minh Khai

TT Đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Nhu
cầu

tuyển
dụng

Vị trí việc làm Mô tả những nội dung chính về vị
trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số (chức
danh nghề

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

Tin
học

Ngoại
ngữTrình độ Nhóm chuyên

ngành đào tạo

Page 2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2.10 Trường Tiểu học Nam Quan 1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy Tin học
trong trường tiểu học V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tin học,
Công nghệ thông tin,

Tin học ứng dụng

Chuyên ngành Công nghệ thông
tin, Tin học ứng dụng phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm theo quy định

2.11 Trường Tiểu học Tú Đoạn

3 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy, giáo dục học sinh trong trường

tiểu học
V.07.03.29 Đại học Sư phạm Tiểu học

1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy môn Tin học trong trường tiểu

học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tin học,
Công nghệ thông tin,

Tin học ứng dụng

Chuyên ngành Công nghệ thông
tin, Tin học ứng dụng phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm theo quy định

2.12 Trường Tiểu học Tú Mịch

3 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy, giáo dục học sinh trong trường

tiểu học
V.07.03.29 Đại học Sư phạm Tiểu học

1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy môn Tin học trong trường tiểu

học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tin học,
Công nghệ thông tin,

Tin học ứng dụng

Chuyên ngành Công nghệ thông
tin, Tin học ứng dụng phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm theo quy định

2.13 Trường Tiểu học Yên Khoái

4 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy, giáo dục học sinh trong trường

tiểu học
V.07.03.29 Đại học Sư phạm Tiểu học

1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy môn Tin học trong trường tiểu

học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tin học,
Công nghệ thông tin,

Tin học ứng dụng

Chuyên ngành Công nghệ thông
tin, Tin học ứng dụng phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm theo quy định

3 TRUNG HỌC CƠ SỞ 14

3.1 Trường Phổ thông dân tộc bán
trú Trung học cơ sở Ái Quốc 1 Giáo viên

THCS hạng III
Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong

trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Sinh - Hóa
hoặc Sinh học

TT Đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Nhu
cầu

tuyển
dụng

Vị trí việc làm Mô tả những nội dung chính về vị
trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số (chức
danh nghề

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

Tin
học

Ngoại
ngữTrình độ Nhóm chuyên

ngành đào tạo
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3.2 Trường Phổ thông dân tộc bán
trú Trung học cơ sở Hữu Lân 1 Giáo viên

THCS hạng III
Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong

trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Văn - Địa
hoặc Ngữ văn

3.3
Trường Phổ thông dân tộc bán
trú Trung học cơ sở Minh
Phát

1 Giáo viên
THCS hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong
trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Sinh - Hóa

hoặc Sinh học

3.4 Trường Phổ thông dân tộc bán
trú Trung học cơ sở Tĩnh Bắc 1 Giáo viên

THCS hạng III
Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong

trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Sinh - Hóa
hoặc Sinh học

3.5 Trường Trung học cơ sở thị
trấn Lộc Bình

1 Giáo viên
THCS hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong
trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Văn - Sử

hoặc Ngữ văn

1 Giáo viên
THCS hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy Tiếng
Anh trong trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Tiếng Anh,

Tiếng Anh

Chuyên ngành Tiếng Anh phải có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm theo quy định

3.6 Trường Trung học cơ sở thị
trấn Na Dương

1 Giáo viên
THCS hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong
trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Sinh -Hóa

hoặc Hóa học

1 Giáo viên
THCS hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong
trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Toán - Lý

hoặc Toán học

3.7 Trường Trung học cơ sở
Khánh Xuân

2 Giáo viên
THCS hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong
trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Toán - Lý

hoặc Toán học

1 Giáo viên
THCS hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong
trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Văn - Địa

hoặc Ngữ văn

3.8 Trường Trung học cơ sở
Khuất Xá 1 Giáo viên

THCS hạng III
Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong

trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Toán - Lý
hoặc Toán học

TT Đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Nhu
cầu

tuyển
dụng

Vị trí việc làm Mô tả những nội dung chính về vị
trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số (chức
danh nghề

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

Tin
học

Ngoại
ngữTrình độ Nhóm chuyên

ngành đào tạo

Page 4

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3.9 Trường Trung học cơ sở Tú
Mịch 1 Giáo viên

THCS hạng III
Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong

trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Toán - Lý
hoặc Toán học

3.10 Trường Trung học cơ sở Yên
Khoái 1 Giáo viên

THCS hạng III
Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong

trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Toán - Lý
hoặc Toán học

4 TIỂU HỌC VÀ TRUNG
HỌC CƠ SỞ 14

4.1 Trường Tiểu học và Trung
học cơ sở Hiệp Hạ 1 Giáo viên Tiểu

học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy, giáo dục học sinh trong trường

tiểu học
V.07.03.29 Đại học Sư phạm Tiểu học

4.2 Trường Tiểu học và Trung
học cơ sở Hữu Khánh

1 Giáo viên
THCS hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong
trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Toán - Lý

hoặc Toán học

1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy, giáo dục học sinh trong trường

tiểu học
V.07.03.29 Đại học Sư phạm Tiểu học

4.3 Trường Tiểu học và Trung
học cơ sở Nhượng Bạn

1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy, giáo dục học sinh trong trường

tiểu học
V.07.03.29 Đại học Sư phạm Tiểu học

1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy môn Tin học trong trường tiểu

học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tin học,
Công nghệ thông tin,

Tin học ứng dụng

Chuyên ngành Công nghệ thông
tin, Tin học ứng dụng phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm theo quy định

4.4 Trường Tiểu học và Trung
học cơ sở  Quan Bản 1 Giáo viên

THCS hạng III
Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong

trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Toán - Lý
hoặc Toán học

TT Đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Nhu
cầu

tuyển
dụng

Vị trí việc làm Mô tả những nội dung chính về vị
trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số (chức
danh nghề

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

Tin
học

Ngoại
ngữTrình độ Nhóm chuyên

ngành đào tạo
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4.5 Trường Tiểu học và Trung
học cơ sở Tam Gia

1 Giáo viên
THCS hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong
trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Văn - Sử

hoặc Ngữ văn

1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy môn Tin học trong trường tiểu

học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tin học,
Công nghệ thông tin,

Tin học ứng dụng

Chuyên ngành Công nghệ thông
tin, Tin học ứng dụng phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm theo quy định

1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn
Tiếng Anh V.07.03.29 Đại học Sư phạm Tiếng Anh,

Tiếng Anh

Chuyên ngành Tiếng Anh phải có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm theo quy định

4.6 Trường Tiểu học và Trung
học cơ sở Thống Nhất 1 Giáo viên

THCS hạng III
Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong

trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Toán - Lý
hoặc Toán học

4.7 Trường Tiểu học và Trung
học cơ sở Tú Đoạn

1 Giáo viên
THCS hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong
trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Sinh -Hóa

hoặc Hóa học

1 Giáo viên
THCS hạng III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy trong
trường trung học cơ sở V.07.04.32 Đại học Sư phạm Toán - Lý

hoặc Toán học

1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy, giáo dục học sinh trong trường

tiểu học
V.07.03.29 Đại học Sư phạm Tiểu học

4.8
Trường Phổ thông dân tộc
Bán trú Tiểu học và Trung
học cơ sở Xuân Dương

1 Giáo viên Tiểu
học hạng III

Giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy môn Tin học trong trường tiểu

học
V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tin học,
Công nghệ thông tin,

Tin học ứng dụng

Chuyên ngành Công nghệ thông
tin, Tin học ứng dụng phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm theo quy định

TT Đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Nhu
cầu

tuyển
dụng

Vị trí việc làm Mô tả những nội dung chính về vị
trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số (chức
danh nghề

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

Tin
học

Ngoại
ngữTrình độ Nhóm chuyên

ngành đào tạo
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5
TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG 3

5.1
Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên huyện

1 Giáo viên
THPT hạng III Giáo viên trực tiếp giảng dạy V.07.05.15 Đại học Sư phạm Hóa học

1 Giáo viên
THPT hạng III Giáo viên trực tiếp giảng dạy V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử

1 Giáo viên
THPT hạng III Giáo viên trực tiếp giảng dạy V.07.05.15 Đại học Sư phạm Toán học

II SỰ NGHIỆP VĂN HÓA,
THỂ THAO 2

1

Trung tâm Văn hóa, Thể thao
và Truyền thông 2 Phóng viên

hạng III

Xây dựng đề cương, thực hiện viết tin
bài, chụp ảnh và quay phim, các loại
tin, phóng sự

V.11.02.06 Đại học  Báo chí

Trường hợp có bằng tốt nghiệp
đại học khác ngành báo chí thì
phải có chứng chỉ bồi dưỡng về
nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào
tạo có thẩm quyền cấp hoặc có
bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung

cấp ngành báo chí

III SỰ NGHIỆP KHÁC 4

1 Trung tâm Phát triển quỹ đất

2 Địa chính viên
hạng III

Thực hiện công tác thống kê, đo đạc,
kiểm đếm, lập phương án bồi thường,
hỗ trợ tái định cư các công trình, dự
án…Chi trả kinh phí khi cấp có thẩm
quyền phê duyệt dự án; Tiến hành bàn

giao mặt bằng cho chủ đầu tư

V.06.01.02 Đại học Quản lý đất đai hoặc
trắc địa

TT Đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Nhu
cầu

tuyển
dụng

Vị trí việc làm Mô tả những nội dung chính về vị
trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số (chức
danh nghề

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

Tin
học

Ngoại
ngữTrình độ Nhóm chuyên

ngành đào tạo
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1
Điều tra viên

tài nguyên môi
trường hạng III

Chủ trì thực hiện một số công việc
của đề án điều tra, khảo sát tài nguyên

và môi trường; Tham gia hoặc trực
tiếp lập các báo cáo kỹ thuật theo
chức trách, nhiệm vụ được giao

V.06.02.05 Đại học  Quản lý Tài nguyên
và môi trường

1 Thẩm kế viên
hạng III

Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực
xây dựng công trình, quản lý dự án
đầu tư xây dựng…

V.04.02.06 Đại học Kiến trúc hoặc Xây
dựng

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu./.

1 Trung tâm Phát triển quỹ đất

TT Đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Nhu
cầu

tuyển
dụng

Vị trí việc làm Mô tả những nội dung chính về vị
trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số (chức
danh nghề

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

Tin
học

Ngoại
ngữTrình độ Nhóm chuyên

ngành đào tạo
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